
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ PHƯỚC THUẬN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
Số        /TB-UBND 

 

 
Phước Thuận, ngày      tháng 02 năm 2025 

 

THÔNG BÁO 

Về việc niêm yết công khai Danh mục 164 thủ tục hành chính 

của 43 lĩnh vực bằng hình thức quét mã QR-Code thuộc phạm vi giải quyết 

cấp xã tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã Phước Thuận 
 

 

       N          ố   7      N -        06/12/2021               

                      ố          N          ố 6     8 N -        

23/4/2018                                                               

                                   ;  

       T         ố       7 TT-V                  7     V         

            ớ   dẫ                                           . 

UBND xã    ớ  T  ậ  thô                                       

    164                        43  ĩ        ằ    ì          é   ã QR- Code 

        ạ                     ấ  xã  ạ       ậ  T      ậ                     

  ấ  kể từ ngày 27/02/2025. N  ờ  dâ                        ậ               

TTH   ó        d            ạ              ó      ố             é   ã QR-

  d                                                 ờ                          

                            ó          
1
. 

(có Danh mục công khai kèm theo) 

          ậ  T      ậ                       ấ    ố          ngành 

            ó                                                             

 ạ                                                      ;        ờ    ớ   

dẫ                            â               d                  é   ã QR-

Code                                               . 

Ủ        â  dâ  xã    ớ  T  ậ                                       

     dâ                 . . 

 

Nơi nhận: 
- UBND       (B/c); 

- CT, các PCT UBND xã; 

-      ậ  M       xã (N         ạ       ở); 

-     T            xã (    tin); 

- Trang Thông tin         xã; 
- L  : VT. 

    CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

Phan Thế Khoa 

 

1
 Ngoài hình thức quét mã QR-Code, người dân có thể sử dụng Màn hình điện tử tra cứu đặt tại Bộ phận Tiếp 

nhận và trả kết quả xã. 



DANH MỤC 164 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN QUÉT MÃ QR-CODE 

TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ XÃ PHƯỚC THUẬN 
(Ban hành kèm theo Thông báo số        /TB - UBND ngày       tháng 02 năm 2025 của UBND xã Phước Thuận) 

 

TT 
CÔNG CHỨC 

CHUYÊN MÔN 
LĨNH VỰC CÁC THỦ TỤC MÃ QUÉT 

1   -XD-NN-MT 
A        ậ      

               ( ) 

T ẩ            d                     ó                      ì   

 ù    ạ d   ậ                    ẩ            d         Ủ      

  â  dâ   ấ  xã 

 

T ẩ            d                     ó  ớ   ì     ố     ẩ   ấ     

                       ẩ            d         Ủ        â  dâ   ấ  

xã 

2 V    ó  - Xã     
        xã     

(15) 

N ậ        ó        d ỡ    ố                     ẩ   ấ  

 

T        xã       ẩ   ấ                             

T        xã       ẩ   ấ                    ở        ữ      ở 

T                 ỉ           ở        ấ  xã                        

k              ó        d ỡ              

       ậ        è       ậ     è ;             è             ậ  

   è        ỳ  ằ       

T      ậ   ố                xã      ó            ặ         ó      

        ở          xã      ấ   ỉ     ấ        

Q               ấ  xã                                       ó        

d ỡ                   ố                              ữ        ậ   

           xã          ố        ỉ                    ỉ            ố      

                 

       ậ        è       ậ     è     ờ   x              

             ấ  xã                                       ó        

d ỡ                    ố                                   ù       



TT 
CÔNG CHỨC 

CHUYÊN MÔN 
LĨNH VỰC CÁC THỦ TỤC MÃ QUÉT 

      ậ              xã          ố        ỉ   

       ậ              è             ậ     è     ờ   x          

    

       ậ                       â                        d    

        ó      ố          ì   

X         x         ạ                 ậ      ấ    ấ  x     ậ         

 ậ  

      ấ   ạ    ấ  x     ậ          ậ   

          ạ        ố   ớ      ở          xã     d ớ      ố         ó 

            ó      

H                            ố                xã     

3   -XD-NN-MT          ( )     d      ố                                             

 

4   -NN-XD-MT 

                 

   ờ       dù   

(1) 

T                             ạ                       ạ           

     d       ờ   x     

 



TT 
CÔNG CHỨC 

CHUYÊN MÔN 
LĨNH VỰC CÁC THỦ TỤC MÃ QUÉT 

5 T  pháp-H       
       ờ       

  ớ  ( ) 

                          ờ    ạ                               ờ      

              â         ạ  ( ấ  xã). 

 

6 
V        -T ố   

kê 

                

       ( ) 
T ẩ              ậ        ớ           dâ    ố 

 

7 V    ó  - Xã     Chính sách (2) 

                                     ờ                              

                  ậ     ở     ở                                   ố  

             ạ                                    

 

                                     ờ                              

                  ậ     ở     ở                        xã               

 ạ                               

8 T      -H                  (  ) 

 ấ                 ố  

 

                                  ấ   ờ          d                   

 ó   ẩ            V    N    ấ    ặ          ậ  

             ữ                ấ   ờ          (   d              ờ   

                      ỉ       ờ          ờ                     

                       ỉ     ) 



TT 
CÔNG CHỨC 

CHUYÊN MÔN 
LĨNH VỰC CÁC THỦ TỤC MÃ QUÉT 

                                       ỏ                d    

S            ó                       d    

 ấ           ó                                        d     ã      

           

           d       

                          d                                       

         d     ấ       ở 

                        ố    ậ  d      

                     ỏ     ậ    â       d         d              

              d     ấ       ở 

                          ậ  d         d                            

d     ấ       ở 

9 V    ó  - Xã     
        ở      

d        (5) 

           ó        ớ   ẫ            ậ  (                             

  â                 ậ ) 

 

      é      ở      d                           ì        d        

    

T      ậ    ó        ớ   ẫ            ậ  

      é    ó        ớ   ẫ            ậ    ạ            d     ở  ạ  

S     ậ                ó        ớ   ẫ            ậ  



TT 
CÔNG CHỨC 

CHUYÊN MÔN 
LĨNH VỰC CÁC THỦ TỤC MÃ QUÉT 

10 V    ó  - Xã      â      ( ) 
         ỏ  d                                 ờ   ó                   

    dâ             ố 

 

 

11 
V    ó  - Xã      â   ố ( ) 

 ấ    ấ              ố   ớ     ờ                                  ở 

             ữ                                ặ      ỡ          

 ỡ    

 

Xé    ở                          ố                                 

dâ   ố 

12 V    ó  - Xã          ì   ( ) 

T        ấ       x        Q                                â  dâ  

 ấ  xã (         U N   ấ         ố   ớ                    ó    

                  ấ  xã)                                         â  

 

T            ỏ Q           ấ       x                    

13 V    ó  - Xã     
                 

(2) 

K                             ậ   ố   ớ     ờ          ờ         

 ậ    ặ   ạ  d                    ờ          ậ  (             â      

             )               ớ        ậ      H        x            

           ậ  

 

K               ố   ớ     ờ          ờ          ậ    ặ   ạ  d    

                ờ          ậ  (             â                   )  ó 

 ằ         x                x                       ậ       H   



TT 
CÔNG CHỨC 

CHUYÊN MÔN 
LĨNH VỰC CÁC THỦ TỤC MÃ QUÉT 

     x                       ậ                            ính xác 

14 
V        -T ố   

kê 

                 

 ạ  ( ) 
T                         ạ           ạ   ấ  xã 

 

15 
V        -T ố   

kê 

            ố     

(1) 
T                   ố      ạ   ấ  xã 

 

16   -XD-NN-MT 
Hạ       ỹ    ậ  

(2) 

 ấ    é     d     ạ    ờ            ỉ   è         ờ             ạ  

                      xâ  d      ữ    ữ         ì   

 

     ạ    ấ    é     d     ạ    ờ   ỉ   è         ờ   ( ấ  xã) 



TT 
CÔNG CHỨC 

CHUYÊN MÔN 
LĨNH VỰC CÁC THỦ TỤC MÃ QUÉT 

17   -XD-NN-MT 

H                  

        xã       

             xã 

(1) 

                                               xã                    xã 

 

18 T      -H       H       (21) 

 ấ    ấ  x     ậ   ì     ạ         â  

 

 ấ          T                 

L                                                               ờ   

      ấ                               d ớ   6     . 

          ấ  d                         

                  

L                                                        ấ  T       

                     d ớ  6      

                              

            hôn 

                         

         ạ          

          ậ        ẹ      

                                    ậ        ẹ      

                           

         ạ            

                         ờ   ã  ó          ấ   ờ      â  



TT 
CÔNG CHỨC 

CHUYÊN MÔN 
LĨNH VỰC CÁC THỦ TỤC MÃ QUÉT 

                

                         

                

          ấ  d           

                

T                                              

19 T      -H       

H       -         

   ờ       -    

    xã     -N  ờ  

có công (1) 

                 xó             ờ                                    

  ấ  

 

20 T      -H       

H       -         

   ờ       -     

       S  -    ( ) 

                              ờ         ấ                

                d ớ  6      

 

21   -XD-NN-MT 

K             

            

   ờ   ( ) 

X     ậ                 ậ                               

 



TT 
CÔNG CHỨC 

CHUYÊN MÔN 
LĨNH VỰC CÁC THỦ TỤC MÃ QUÉT 

22   -XD-NN-MT K     â  (1) Q                                ì        â               dâ      

 

23   -XD-NN-MT M      ờ   ( ) 

T     ấ                                 ờ   

 

X     ậ  H              ậ                               ( ấ  xã) 

24 V    ó  - Xã     
N  ờ   ó      

(24) 

 ấ    ấ  x     ậ    â    â         ờ   ó      

 

T    ấ           ố   ớ             x           ã                  

                     

                       ấ    ờ            ĩ 

T        ấ    ấ          ậ                         ậ        ĩ  ố   ớ  

  â    â          â                 ố            ờ                 

                                                    ặ   ấ       

                  

                                ố   ớ                 

                                ố   ớ             x            ờ   ỳ 

  ố        

T              ậ           ẩ         ấ    ấ          ậ            

               ậ                  ờ    ở                         

      ố   ớ    â    â          â                 ố            ờ  



TT 
CÔNG CHỨC 

CHUYÊN MÔN 
LĨNH VỰC CÁC THỦ TỤC MÃ QUÉT 

                                                                   

                   ã           

                       ấ           ố   ớ     ờ                     

              L       -pu-chi-a 

T    ấ              ố   ớ             x           ã            

                           

                      ã   ố   ớ     ờ        ặ     ặ        ặ   d    

          d        ớ  “    ẹ V    N        ù  ” 

                      ã   ố   ớ  A    ù              ũ         â  

dâ   A    ù                    ờ   ỳ                             

tác trong quân              

       ậ   ố   ớ     ờ                                          

  â               

T      ậ     ờ   ó              ở      d ỡ         d ỡ      ờ   ó 

     d   ỉ           

 ấ            ặ   ấ   ạ    ấ          ậ     ờ   ó      d  ngành 

L        - T              Xã                  ấ          ậ    â  

  â        ĩ 

       ậ                           ã     ờ    ạ             ạ  . 

       ậ                           ã     ờ    ạ                   

      ễ    ấ       ó      

       ậ                                     ờ    ạ             

            ễ    ấ       ó      

       ậ                          ờ    ạ        ạ                 

            ố          ĩ       ố              ắ   ù      

                     ờ    ạ                          ó   dâ       



TT 
CÔNG CHỨC 

CHUYÊN MÔN 
LĨNH VỰC CÁC THỦ TỤC MÃ QUÉT 

            ố            ĩ       ố     

                     ờ   ó            ỡ       ạ   

                                           ì       ạ       ạ          ở 

     d              ố        d     ố  dâ  

H ở        ấ         ờ   ó             ở        ấ      ã          

T                       ấ           ố   ớ     ờ   ó                     

             ã       ặ    ằ            T     ớ               ằ   

                  H              ở     ặ   ằ               

   ở    T      ở                     T      ở                 

            ằ                     U N   ỉ            ố            

T          

         ì    ì     â    â                    ĩ 

25 T      -H       Nuôi con nuôi (2) 

                                    ớ  

 

         ạ                             ớ  

26   -XD-NN-MT 

N              

                

thông (1) 

    d          ạ                          

 



TT 
CÔNG CHỨC 

CHUYÊN MÔN 
LĨNH VỰC CÁC THỦ TỤC MÃ QUÉT 

27   -XD-NN-MT 
         ố   

thiên tai (4) 

H             ữ             ấ       ạ                x         

        ố              ấ  xã          ờ                         

                    xã     

 

                 ố                  ậ                               

        

T    ấ         ấ        ạ  ( ố   ớ     ờ            ạ               

                 5%   ở    )               x                 ố   

           ấ  xã          ờ                              xã     

H                    x ấ   ù             ạ  d  d         

27 V    ó  - Xã     
         ố      

 ạ  xã     (2) 

                                            

 

H               ó                  ấ    ó                   ạ    â  

29 T       - H       
              d   

       ậ  (5) 

T              ậ                           ậ  

 

T              ậ                ( ấ  xã). 

T              ậ        ở               ( ấ  xã). 

T                              ( ấ  xã). 

T                    ù                       

30 
V        -T ố   

kê 

T      -khen 

   ở   (5) 

T        ặ     ấ                    U N  xã              ạ   ( ấ  

xã) 

 

T        ặ     ấ                    U N  xã                       

           ặ            ( ấ  xã) 

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=406552&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10623&tthcDonVi=B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=286857&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10623&tthcDonVi=B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
http://www.moha.gov.vn/d%E1%BB%8Bch-v%E1%BB%A5-cong.html?id=11323
http://www.moha.gov.vn/d%E1%BB%8Bch-v%E1%BB%A5-cong.html?id=11323
http://www.moha.gov.vn/d%E1%BB%8Bch-v%E1%BB%A5-cong.html?id=11324
http://www.moha.gov.vn/d%E1%BB%8Bch-v%E1%BB%A5-cong.html?id=11324


TT 
CÔNG CHỨC 

CHUYÊN MÔN 
LĨNH VỰC CÁC THỦ TỤC MÃ QUÉT 

T         ặ     ấ                    U N   ấ  xã             ì   

( ấ  xã) 

T        ặ     ấ                    U N  xã                   x ấ  

( ấ  xã) 

T       xé   ặ   d         L                  ( ấ  xã) 

31 Tài chính - K       T    ( ) K          ẩ        ờ                        ờ    ố   ớ    ớ       

 

32   -XD-NN-MT 

T      ậ       ạ  

                

tác (3) 

T                ậ  T          

 

Thông báo thay                

T           ấ  d     ạ                      

33 V    ó  - Xã     T        ( ) 

T                ậ            ố   ớ                     

 

T               ậ         ấ                       ố   ớ           

          

T           ấ  d     ạ                          

http://www.moha.gov.vn/d%E1%BB%8Bch-v%E1%BB%A5-cong.html?id=11325
http://www.moha.gov.vn/d%E1%BB%8Bch-v%E1%BB%A5-cong.html?id=11325
http://www.moha.gov.vn/d%E1%BB%8Bch-v%E1%BB%A5-cong.html?id=11327


TT 
CÔNG CHỨC 

CHUYÊN MÔN 
LĨNH VỰC CÁC THỦ TỤC MÃ QUÉT 

34 V    ó  - Xã     
T   d            

(1) 
       ậ   â   ạ                  ở 

 

35   -XD-NN-MT T        ( ) 

H             xâ  d                          ỏ     ỷ                 

  ớ                         ớ  ( ố   ớ         ố                      â  

                          ố                                 â     

d           U N   ấ  xã          ) 

 

T ẩ            d                     ó                      ì    

 ù    ạ d   ậ              ì                    ẩ            U N  

 ấ  xã 

T ẩ            d                     ó  ớ   ì     ố     ẩ   ấ  

        ẩ            U N   ấ  xã 

36 VH-XH T      (5) 

   d                              ẩ   ấ    ặ   ạ    ờ              

     ỏ         ờ     ặ     ờ   â       ạ             

 

  ấ  d              ó                      

    d          ạ                      ố   ớ            xâ   ạ    ặ   ó 

            ạ        ó        ỏ                ó            ặ       

          ậ        ó                       ố   ớ       â      ờ   ạ  

d         ì     ậ        ó                            ờ    â        

           

T           ậ        ó                       ố   ớ       â      ờ  

 ạ  d         ì     ậ        ó                 ờ    â                

em 



TT 
CÔNG CHỨC 

CHUYÊN MÔN 
LĨNH VỰC CÁC THỦ TỤC MÃ QUÉT 

37   -XD-NN-MT T          ( )                ấ   â             ấ            

 

38 V    ó  - Xã     
Tôn giáo chính 

    (  ) 

          ạ              ỡ   ( ấ  xã) 

 

                  ạ              ỡ   ( ấ  xã) 

               ạ            ậ        ( ấ  xã) 

T                    ạ                 ố   ớ           ó         

  ạ                ở     xã ( ấ  xã) 

T                    ạ                         ố   ớ           ó 

          ạ                ở     xã ( ấ  xã) 

                    ờ   ạ  d          ó         ạ            ậ        

( ấ  xã) 

                                  ạ            ậ                      

    xã ( ấ  xã) 

                                  ạ            ậ                    xã 

     ( ấ  xã) 

Thông báo                                  ạ            ậ        ( ấ  

xã) 

T                        ó                    xã         ở     

   ỡ                                                  ( ấ  xã) 

http://www.moha.gov.vn/d%E1%BB%8Bch-v%E1%BB%A5-cong.html?id=11326
http://www.moha.gov.vn/d%E1%BB%8Bch-v%E1%BB%A5-cong.html?id=11326
http://www.moha.gov.vn/d%E1%BB%8Bch-v%E1%BB%A5-cong.html?id=11326
http://www.moha.gov.vn/d%E1%BB%8Bch-v%E1%BB%A5-cong.html?id=11326


TT 
CÔNG CHỨC 

CHUYÊN MÔN 
LĨNH VỰC CÁC THỦ TỤC MÃ QUÉT 

39 V    ó  - Xã     V    ó      ở ( ) T                          ễ      ấ  xã 

 

40 
V        -T ố   

kê 
X         ( ) T       x              ạ   ấ  xã 

 

41   -XD-NN-MT   ờ      (4) 

  ấ     ậ   ấ   ố   ạ    ờ   ó   ờ   ạ        ố                    

 

 ấ    é     d     ạ    ờ         ờ     ỉ   è                   

  ấ     ậ                          ớ                              

                                                              ;   ấ  

   ậ  xâ  d      ắ   ặ         ì    ạ              ì    ạ       ỹ    ậ  

   d                  ạ                 ấ   ạ        ờ     ;   ấ  

   ậ        ờ          ì     ờ                             é  x      

      ớ   ạ   x                 x       x                    ờ      

 ấ    ấ    é                  ì          ờ                     



TT 
CÔNG CHỨC 

CHUYÊN MÔN 
LĨNH VỰC CÁC THỦ TỤC MÃ QUÉT 

42   -XD-NN-MT 
  ờ            

    (9) 

                             ố   ớ                                  

  ờ                

                             ờ                                     ở 

  ặ                   ẩ     ờ                                       

            ấ   ỉ        

 ấ   ạ    ấ          ậ                      

                             ờ                     ở  ữ         

                                                      

         ạ                       ờ                                 

           ỹ    ậ  

                 ố   ớ                                    ờ        

        

Xó    ấ          ậ                      

         ạ                       ờ                     ở  ữ  

                   ờ                                       

X     ậ    ì         ờ                  ặ    ì         ờ            

            

 

43   -XD-NN-MT  ấ      ( ) H                ấ   ấ      ( ấ  xã) 

 

 

- - - // - - - 
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